
STT MSSV Họ tên Số tiền Ngân hàng

1 1511359 Phạm Ngô Thành Đạt 10,000,000 đ 6380***2737 Agribank Bình Thạnh

2 1512001 Bùi Tú Anh 5,000,000 đ 1903***1019 Techcombank Pasteur

3 1512026 Lương Thái Bảo 5,000,000 đ 6380***4662 Agribank Bình Thạnh

4 1512614 Nguyễn Lý Phước Trung 5,000,000 đ 6380***6909 Agribank Bình Thạnh

5 1512679 Tôn Thất Vĩnh 5,000,000 đ 6380***9657 Agribank Bình Thạnh

6 1513228 Phan Anh Vũ 5,000,000 đ 6380***7439 Agribank Bình Thạnh

7 1514004 Nguyễn Minh Tuấn Anh 5,000,000 đ 6380***5315 Agribank Bình Thạnh

8 1515261 Nguyễn Nhật Thông 5,000,000 đ 6380***5512 Agribank Bình Thạnh

9 1516166 Nguyễn Thanh Tùng 5,000,000 đ 6380***9926 Agribank Bình Thạnh

10 1517020 Lê Bảo Châu 5,000,000 đ 6380***9243 Agribank Bình Thạnh

11 1518094 Lê Hồng Kông 5,000,000 đ 6380***0688 Agribank Bình Thạnh

12 1519164 Vũ Hải Quân 5,000,000 đ 6380***3492 Agribank Bình Thạnh

13 1520155 Lê Nguyễn Tố Quỳnh 5,000,000 đ 6380***1620 Agribank Bình Thạnh

14 1521059 Đặng Đông Pha 5,000,000 đ 6380***4360 Agribank Bình Thạnh

15 1522124 Phạm Thanh Trúc 5,000,000 đ 6380***9755 Agribank Bình Thạnh

16 1523027 Lý Nhật Minh 5,000,000 đ 6380***6206 Agribank Bình Thạnh

17 1511021 Trần Ngọc Bách 3,000,000 đ 6380***3272 Agribank Bình Thạnh

18 1511206 Huỳnh Trí Nhân 3,000,000 đ 6380***2394 Agribank Bình Thạnh

19 1511207 Phan Thành Nhân 3,000,000 đ 6380***2415 Agribank Bình Thạnh

20 1511221 Hồ Thị Quỳnh Như 3,000,000 đ 6380***8559 Agribank Bình Thạnh

21 1511348 Đặng Thanh Vương 3,000,000 đ 6380***2188 Agribank Bình Thạnh

22 1512159 Hoàng Trung Hiếu 3,000,000 đ 6380***8691 Agribank Bình Thạnh

23 1513230 Nguyễn Thị Thảo Vy 3,000,000 đ 6380***7451 Agribank Bình Thạnh

24 1511010 Nguyễn Vũ Anh 1,500,000 đ 6380***2914 Agribank Bình Thạnh

25 1511016 Trần Thị Mỹ An 1,500,000 đ 6380***4916 Agribank Bình Thạnh

26 1511039 Lê Ngọc Diễm 1,500,000 đ 6380***3896 Agribank Bình Thạnh

27 1511050 Võ Trần Duy 1,500,000 đ 6380***4173 Agribank Bình Thạnh

28 1511054 Lý Ánh Dương 1,500,000 đ 6380***4608 Agribank Bình Thạnh

29 1511067 Lê Thị Đoạn 1,500,000 đ 6380***8295 Agribank Bình Thạnh
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30 1511070 Đào Giang Thu Hà 1,500,000 đ 6380***8503 Agribank Bình Thạnh

31 1511072 Nguyễn Thị Hải Hà 1,500,000 đ 6380***8605 Agribank Bình Thạnh

32 1511103 Nguyễn Đăng Khải Hoàn 1,500,000 đ 6380***0150 Agribank Bình Thạnh

33 1511105 Diệp Lâm Hòa 1,500,000 đ 1496***0001 SCB Bank TP.HCM

34 1511110 Nguyễn Văn Sáng Hồng 1,500,000 đ 6380***0528 Agribank Bình Thạnh

35 1511112 Cao Quang Huy 1,500,000 đ 6380***0620 Agribank Bình Thạnh

36 1511122 Lê Mạnh Hùng 1,500,000 đ 0602***3178 Sacombank Gò Mây

37 1511148 Phan Thị Trúc Linh 1,500,000 đ 6380***2099 Agribank Bình Thạnh

38 1511184 Lê Bá Ngân 1,500,000 đ 6380***2184 Agribank Bình Thạnh

39 1511185 Nguyễn Thị Hồng Ngân 1,500,000 đ 6380***2228 Agribank Bình Thạnh

40 1511194 Lê Tấn Nghĩa 1,500,000 đ 6380***2654 Agribank Bình Thạnh

41 1511209 Huỳnh Ngọc Nhật 1,500,000 đ 6380***2517 Agribank Bình Thạnh

42 1511212 Hùynh Thị Yến Nhi 1,500,000 đ 6380***2631 Agribank Bình Thạnh

43 1511223 Nguyễn Thảo Như 1,500,000 đ 7101***5070 BIDV Mỹ Tho

44 1511281 Nguyễn Võ Lan Thảo 1,500,000 đ 0501***4796 Vietcombank Bắc Sài Gòn

45 1511287 Đặng Khánh Thi 1,500,000 đ 6380***0912 Agribank Bình Thạnh

46 1511288 Đặng Minh Thiện 1,500,000 đ 5454***4147 ACB - PGD Nguyễn Biểu 

47 1511295 Nguyễn Thị Yến Thơ 1,500,000 đ 1903***4012 Techcombank Tân Cảng

48 1511301 Phạm Thị Thủy 1,500,000 đ 6380***9030 Agribank Bình Thạnh

49 1511315 Nguyễn Thị Kiều Trang 1,500,000 đ 1604***2498 Agribank Phú Nhuận

50 1511354 Trần Thị Như Xuân 1,500,000 đ 6380***2238 Agribank Bình Thạnh

51 1511357 Huỳnh Văn Y 1,500,000 đ 6380***4539 Agribank  Bình Thạnh

52 1512042 Nguyễn Thành Chung 1,500,000 đ 1008***4700 Vietinbank Đống Đa

53 1512065 Nguyễn Thiên Duyên 1,500,000 đ 1250***0001 SCB Bank Tân Phú

54 1512086 Phan Văn Dương 1,500,000 đ 6380***8300 Agribank Bình Thạnh

55 1512102 Phan Trọng Đạt 1,500,000 đ 6380***9071 Agribank Bình Thạnh

56 1512107 Trương Thành Đạt 1,500,000 đ 6380***8706 Agribank Bình Thạnh

57 1512112 Tôn Thất Tâm Định 1,500,000 đ 6380***8230 Agribank Bình Thạnh

58 1512125 Nguyễn Hữu Đạt Đức 1,500,000 đ 6380***9000 Agribank Bình Thạnh

59 1512139 Nguyễn Đình Hải 1,500,000 đ 6380***9653 Agribank Bình Thạnh

60 1512144 Trần Nhật Hải 1,500,000 đ 6380***9971 Agribank Bình Thạnh

61 1512157 Cao Nguyễn Minh Hiếu 1,500,000 đ 6380***0833 Agribank Bình Thạnh

62 1512165 Nguyễn Diệu Hiền 1,500,000 đ 6380***1048 Agribank Bình Thạnh

63 1512203 Nguyễn Quốc Huy 1,500,000 đ 6380***9663 Agribank Bình Thạnh

64 1512205 Nguyễn Văn Quang Huy 1,500,000 đ 6380***5607 Agribank Bình Thạnh
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65 1512209 Phạm Quốc Huy 1,500,000 đ 0421***3336 Vietcombank Hùng Vương

66 1512227 Tạ Nguyễn Hưng 1,500,000 đ 6380***4850 Agribank Bình Thạnh

67 1512231 Ngô Đình Hy 1,500,000 đ 6380***5058 Agribank Bình Thạnh

68 1512233 Lê Nguyên Khang 1,500,000 đ 6380***5403 Agribank Bình Thạnh

69 1512234 Nguyễn Thịnh Khang 1,500,000 đ 6380***5426 Agribank Bình Thạnh

70 1512252 Đỗ Tấn Khoa 1,500,000 đ 6380***6044 Agribank Bình Thạnh

71 1512259 Trần Hữu Khoa 1,500,000 đ 0441***8821 Vietcombank Tân Bình

72 1512262 Võ Anh Khoa 1,500,000 đ 6380***8685 Agribank Bình Thạnh

73 1512270 Nguyễn Anh Kiệt 1,500,000 đ 6380***6520 Agribank Bình Thạnh

74 1512275 Đỗ Thanh Lam 1,500,000 đ 6380***6730 Agribank Bình Thạnh

75 1512298 Bùi Tiến Lộc 1,500,000 đ 0531***7191 Vietcombank Đông Sài Gòn

76 1512302 Trần Phước Lộc 1,500,000 đ 6380***6810 Agribank Bình Thạnh

77 1512318 Nguyễn Minh Mẫn 1,500,000 đ 0531***2940 Viet combank Đông Sài Gòn

78 1512324 Tống Thiện Minh 1,500,000 đ 6380***7887 Agribank Bình Thạnh

79 1512343 Trần Hoài Nam 1,500,000 đ 6380***7388 Agribank Bình Thạnh

80 1512368 Nguyễn Đức Nhân 1,500,000 đ 0511***3793 Viet combank Quận 5

81 1512371 Nguyễn Phước Đồng Nhân 1,500,000 đ 6380***8815 Agribank Bình Thạnh

82 1512380 Phạm Đình Huy Nhật 1,500,000 đ 4704***1474 Agribank Ninh Hòa

83 1512387 Đỗ Thành Nhơn 1,500,000 đ 1050***9072 Vietinbank Bảo Lộc

84 1512389 Trương Thành Nhơn 1,500,000 đ 0430***7726 MaritimeBank Tân Bình

85 1512397 Ngô Thanh Phi 1,500,000 đ 6380***9978 Agribank Bình Thạnh

86 1512400 Nguyễn Hữu Phong 1,500,000 đ 6380***0070 Agribank Bình Thạnh

87 1512406 Nguyễn Vĩnh Phúc 1,500,000 đ 6380***0490 Agribank Bình Thạnh

88 1512434 Nguyễn Phước Qúy Quang 1,500,000 đ 0161***2402 Vietcombank Huế

89 1512446 Lâm Quốc Quyền 1,500,000 đ 2616***0669 ACB Lũy Bán Bích

90 1512474 Vòng Chí Tài 1,500,000 đ 6380***7057 Agribank Bình Thạnh

91 1512489 Lâm Đức Tân 1,500,000 đ 6380***7795 Agribank Bình Thạnh

92 1512491 Nguyễn Thành Tân 1,500,000 đ 1903***5017 Techcombank - Quận 5 

93 1512500 Trần Văn Thanh 1,500,000 đ 6380***4932 Agribank Bình Thạnh

94 1512515 Võ Sỹ Liên Thành 1,500,000 đ 6380***5783 Agribank Bình Thạnh

95 1512518 Phan Thị Thảo 1,500,000 đ 1621***4765 VP Bank TP.HCM

96 1512525 Trần Quang Thắng 1,500,000 đ 6380***8662 Agribank Bình Thạnh

97 1512538 Trần Thế Trung Thiện 1,500,000 đ 6380***6474 Agribank Bình Thạnh

98 1512544 Nguyễn Hồ Quốc Thịnh 1,500,000 đ 1550***0001 SCB Bank Cống Quỳnh

99 1512559 Nguyễn Hồ Toàn Thư 1,500,000 đ 0511***8575 Vietcombank Sài Thành
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100 1512569 Nguyễn Đình Tiến 1,500,000 đ 6380***3838 Agribank Bình Thạnh

101 1512572 Tạ Việt Tiến 1,500,000 đ 6380***4109 Agribank Bình Thạnh

102 1512575 Đoàn Minh Tính 1,500,000 đ 1018***0126 Vietinbank Đống Đa

103 1512586 Lê Thị Thiên Trang 1,500,000 đ 6380***4512 Agribank Bình Thạnh

104 1512595 Nguyễn Hải Triều 1,500,000 đ 7103***3360 Agribank Mỏ Cày Nam

105 1512600 Phan Hồng Hạnh Trinh 1,500,000 đ 6380***6518 Agribank Bình Thạnh

106 1512652 Huỳnh Ngọc Thanh Tùng 1,500,000 đ 6380***8470 Agribank Bình Thạnh

107 1512659 Phan Thị Phương Uyên 1,500,000 đ 6380***8769 Agribank Bình Thạnh

108 1512662 Vi Hồng Văn 1,500,000 đ 6380***8860 Agribank Bình Thạnh

109 1512677 Bùi Phúc Trung Vĩnh 1,500,000 đ 6380***5550 Agribank Bình Thạnh

110 1513014 Lê Minh Châu 1,500,000 đ 6380***6744 Agribank Bình Thạnh

111 1513028 Lê Trịnh Phương Duy 1,500,000 đ 6380***7572 Agribank Bình Thạnh

112 1513042 Lê Thị Ngọc Giàu 1,500,000 đ 6380***8523 Agribank Bình Thạnh

113 1513072 Lê Tô Cẩm Hương 1,500,000 đ 6320***6970 Agribank Quận 12

114 1513171 Huỳnh Lê Thu Thảo 1,500,000 đ 6380***6353 Agribank Bình Thạnh

115 1513182 Nguyễn Trần Quang Thông 1,500,000 đ 1761***3704 VPBank - HCM 

116 1513220 Diệp Nguyễn Xuân Tùng 1,500,000 đ 6380***7560 Agribank Bình Thạnh

117 1514015 Phạm Phước Bảo 1,500,000 đ 6380***5916 Agribank Bình Thạnh

118 1514019 Trần Mai Chi 1,500,000 đ 6380***6222 Agribank Bình Thạnh

119 1514056 Nguyễn Hoàng Vĩnh Hạnh 1,500,000 đ 6380***8365 Agribank Bình Thạnh

120 1514078 Mã Kim Hội 1,500,000 đ 6380***5820 Agribank Bình Thạnh

121 1514106 Trần Thị Thúy Kiều 1,500,000 đ 6380***7391 Agribank Bình Thạnh

122 1514162 Võ Kim Ngọc 1,500,000 đ 6380***9316 Agribank Bình Thạnh

123 1514176 Nguyễn Thị Yến Nhi 1,500,000 đ 6380***0061 Agribank Bình Thạnh

124 1514239 Dương Công Thắng 1,500,000 đ 6380***3690 Agribank Bình Thạnh

125 1515028 Đổ Thành Công 1,500,000 đ 6380***5084 Agribank Bình Thạnh

126 1515069 Nghiêm Thị Thu Hằng 1,500,000 đ 6380***7073 Agribank Bình Thạnh

127 1515103 Trần Vương Khang 1,500,000 đ 6380***6665 Agribank Bình Thạnh

128 1515127 Đỗ Nguyễn Hoàng Long 1,500,000 đ 6380***7803 Agribank Bình Thạnh

129 1515136 Đinh Hoàng Minh 1,500,000 đ 6380***2743 Agribank Bình Thạnh

130 1515199 Đỗ Nguyễn Hoài Phương 1,500,000 đ 6380***6929 Agribank Bình Thạnh

131 1515255 Nguyễn Trần Minh Thiện 1,500,000 đ 6380***6494 Agribank Bình Thạnh

132 1515271 Đào Thị Minh Thư 1,500,000 đ 6380***6074 Agribank Bình Thạnh

133 1515323 Đặng Thị Cẩm Tú 1,500,000 đ 6380***4580 Agribank Bình Thạnh

134 1515348 Trịnh Thị Kim Xuyến 1,500,000 đ 6380***7327 Agribank Bình Thạnh
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135 1516062 Phạm Nguyễn Đông Khanh 1,500,000 đ 6380***9390 Agribank Bình Thạnh

136 1516093 Trịnh Nguyễn Huỳnh Như 1,500,000 đ 6380***0881 Agribank Bình Thạnh

137 1516101 Phạm Trần Thiên Phú 1,500,000 đ 0110***4098 Dongabank Quận 10

138 1516145 Phạm Minh Tiến 1,500,000 đ 6380***8476 Agribank Bình Thạnh

139 1517160 Nguyễn Thị Quỳnh Thương 1,500,000 đ 6380***2595 Agribank Bình Thạnh

140 1518004 Nguyễn Đặng Huỳnh Anh 1,500,000 đ 6380***5534 Agribank Bình Thạnh

141 1518035 Bùi Lập Duy 1,500,000 đ 6380***7943 Agribank Bình Thạnh

142 1518043 Bùi Hoàng Dũng 1,500,000 đ 6380***8193 Agribank Bình Thạnh

143 1518051 Quách Phương Đông 1,500,000 đ 6380***8482 Agribank Bình Thạnh

144 1518061 Trần Thị Hằng 1,500,000 đ 6380***8930 Agribank Bình Thạnh

145 1518069 Bùi Thị Hiền 1,500,000 đ 6380***9360 Agribank Bình Thạnh

146 1518077 Phạm Phượng Hồng 1,500,000 đ 6380***9801 Agribank Bình Thạnh

147 1518093 Lưu Trần Tuấn Kiệt 1,500,000 đ 6380***0642 Agribank Bình Thạnh

148 1518097 Trần Hà Lạc 1,500,000 đ 6380***0902 Agribank Bình Thạnh

149 1518107 Phạm Thị Thùy Linh 1,500,000 đ 6380***1310 Agribank Bình Thạnh

150 1518110 Trần Thị Hồng Loan 1,500,000 đ 6380***1406 Agribank Bình Thạnh

151 1518128 Trần Văn Hải Nam 1,500,000 đ 6380***1254 Agribank Bình Thạnh

152 1518140 Lê Thanh Nguyên 1,500,000 đ 6380***1832 Agribank Bình Thạnh

153 1518141 Trần Thị Nhật Nguyên 1,500,000 đ 6380***1884 Agribank Bình Thạnh

154 1518147 Trần Minh Nhật 1,500,000 đ 6380***6191 Agribank Bình Thạnh

155 1518162 Phạm Thị Oanh 1,500,000 đ 6380***6439 Agribank Bình Thạnh

156 1518165 Huỳnh Đức Phát 1,500,000 đ 6380***6480 Agribank Bình Thạnh

157 1518166 Nguyễn Kỳ Phát 1,500,000 đ 1961***2699 ACB Phan Thiết

158 1518191 Đinh Ngọc Phương Thanh 1,500,000 đ 6380***7901 Agribank Bình Thạnh

159 1518202 Phan Văn Thạch 1,500,000 đ 6380***8247 Agribank Bình Thạnh

160 1518212 Võ Thị Bích Thuận 1,500,000 đ 6380***8492 Agribank Bình Thạnh

161 1518217 Thượng Thị Thu Thủy 1,500,000 đ 6380***4302 Agribank Bình Thạnh

162 1518231 Trần Thị Huyền Trang 1,500,000 đ 1903***3012 Techcombank Hiệp Phú

163 1518240 Đỗ Nguyễn Trọng Trí 1,500,000 đ 0921***6344 VCB Bình Định

164 1518266 Trương Nguyễn Phương Vi 1,500,000 đ 6380***5993 Agribank Bình Thạnh

165 1518267 Nguyễn Hoài Lan Vy 1,500,000 đ 6380***6002 Agribank Bình Thạnh

166 1518268 Trần Quang Thảo Vy 1,500,000 đ 6380***6019 Agribank Bình Thạnh

167 1518269 Từ Thị Kiều Vy 1,500,000 đ 6380***6025 Agribank Bình Thạnh

168 1519038 Đặng Lê Châu Đoan 1,500,000 đ 6380***1560 Agribank Bình Thạnh

169 1519114 Trần Kim Mỹ 1,500,000 đ 6900***8472 Agribank Tiền Giang
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170 1420076 Diệp Phước Lộc 1,500,000 đ 0331***6109 Vietcombank Bình Thạnh

171 1520056 Thái Hồng Hải 1,500,000 đ 0171***2366 Vietcombank Tây Sài Gòn

172 1520067 Khưu Minh Huệ 1,500,000 đ 6380***9074 Agribank Bình Thạnh

173 1520085 Hoàng Phước Khải 1,500,000 đ 6380***6118 Agribank Bình Thạnh

174 1520121 Lê Hà Nguyên 1,500,000 đ 6380***5978 Agribank Bình Thạnh

175 1520132 Nguyễn Hoài Nhi 1,500,000 đ 3191***5877 BIDV Phú Mỹ Hưng

176 1520165 Nguyễn Ngọc Anh Tài 1,500,000 đ 1068***7103 Vietinbank 5

177 1520218 Ngô Duy Khánh Tuyên 1,500,000 đ 6380***5319 Agribank Bình Thạnh

178 1522028 Lưu Thị Thanh Hiền 1,500,000 đ 6380***0958 Agribank Bình Thạnh

179 1522063 Lê Thị Bảo Ngọc 1,500,000 đ 6380***1395 Agribank Bình Thạnh

180 1522085 Bùi Thị Như Quỳnh 1,500,000 đ 6380***9017 Agribank Bình Thạnh

181 1522123 Nguyễn Hoàng Như Trúc 1,500,000 đ 6380***9699 Agribank Bình Thạnh

182 1523030 Vũ Quang Nguyên 1,500,000 đ 6380***6241 Agribank Bình Thạnh

Nguyễn Thị Cẩm Loan

Duyệt của Hiệu trưởng

Trần Linh Thước

Tổng cộng: 344.500.000đ (ba trăm bốn mươi bốn triệu năm trăm ngàn đồng)

Trưởng P. Công tác Sinh viên

Trần Vũ

Ngày 30/10/2019

Người lập bảng

Phạm Thụy Bích Tuyền

Trưởng P. Kế hoạch Tài chính
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